
Biểu 1

Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 TRẦN NGUYỆT CÁT 089304005206 Độc thân

Số 43 Lý Thường Kiệt, Tổ 12,

Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

2 TRƯƠNG VĂN TRÍ 092073008719 Độc thân

Số 78, Lý Thái Tổ, Khóm 3,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

3 NGUYỄN PHÚ QUÍ 089095003383 Độc thân

Số 99/10A, Tổ 5, Khóm Tây Huề

2, Phường Mỹ Hòa, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

4 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 089304017312 Độc thân

Số 117 Lý Thái Tổ, Khóm 4,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K2 Lao động tự do x

5 ĐÀO VĂN THÌNH EM 089086012741 Chồng NGUYỄN NGỌC TRANG Vợ 089186009368

Đường Thất Sơn, Tổ 24, Khóm An 

Hòa A, Thị trấn Ba Chúc, Huyện

Tri Tôn, An Giang

K3

Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam 

chi nhánh An Giang

x

6 ĐẶNG THỊ THÚY DUY 089192024650 Vợ NGUYỄN NGỌC TRÍ LONG Chồng 056090012826

Số 831, Đường Tuy Biên, Tổ 5,

Khóm Vĩnh Chánh 1, Phường

Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, An

Giang

K3

Công ty TNHH Toyota 

Cần Thơ Chi nhánh An 

Giang

x

7 TRẦN THẢO VY 092193000712 Độc thân
Số 20/9B Nguyễn Du, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang
K3

Công ty TNHH Bất động 

sản Long Xuyên Land
x

8 LÊ PHƯƠNG QUYÊN 089196007683 Độc thân

Tổ 16, Khóm Châu Long 5,

Phường Châu Phú B, TP Châu

Đốc, An Giang

K3

Công ty TNHH Một 

thành viên Thương mại 

Xây dựng Dịch vụ Blue 

Star

x

9 LÊ THỊ MỸ AN 089186010422 Độc thân

Số 12 Lý Tự Trọng, Khóm 2,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K3

Công ty TNHH Một 

thành viên Điện cơ Lê 

Thanh

x

10 TRẦN THỊ CẪM HẰNG 089196020116 Độc thân
Ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty TNHH Một 

thành viên Thương mại 

Xây dựng Dịch vụ Blue 

Star

x

11 NGUYỄN HUỲNH VĂN 086096009426 Độc thân
Tổ 9, Ấp Gò Tranh, Xã Vĩnh

Xuân, Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
K3

Công ty TNHH Thương 

mại và Kinh doanh Tổng 

hợp Thành Hưng

x

12 QUÁCH TẤN PHÁT 089088019690 Chồng TRẦN THỊ KIM YẾN Vợ 089190015245
Ấp Phú Hòa 1, Xã Bình Hòa,

Huyện Châu Thành, An Giang
K3

Công ty TNHH Một 

thành viên Thương mại 

Xây dựng Dịch vụ Blue 

Star

x

13 HUỲNH MINH TÀI 087069015419 Độc thân
Số 146, Ấp Tân Trong, Xã Tân

Mỹ, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
K3

Công ty CP Xây dựng 

Thương mại và Đầu tư 

Huy Ngọc Hưng

x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ĐỂ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI  

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 5),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

(Kèm theo Văn bản số:  984/SXD-QLN  ngày   09   tháng   5   năm 2025 của Sở Xây dựng An Giang)

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN Ghi chú

Đăng ký

CCCD/CMNDLÀ Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác



Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN Ghi chú

Đăng ký

CCCD/CMNDLÀ Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

14 ĐINH THỊ MỘNG TRINH 089188022119 Độc thân
Khóm Phú An, Thị trấn Phú Hòa,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Lương thực 

Hoàng Nam

x

15 BÙI THỊ MỸ HƯỜNG 089192011673 Độc thân

Số 219/19 Tổ 174, Khóm Mỹ Lộc,

Phường Mỹ Phước, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây 

dựng Khởi Nguyên Phúc
x

16 NGUYỄN PHƯỚC THÀNH 089200010363 Độc thân

Số 49/38, Khúc Thừa Dụ, Tổ 09,

Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây 

dựng Khởi Nguyên Phúc
x

17 ĐẶNG BÉ BA 089066018599 Chồng TRẦN THỊ KIM LOAN Vợ 089171002822

Tổ 21, Ấp Hòa Long IV, Thị trấn

An Châu, Huyện Châu Thành, An

Giang

K3
Công ty TNHH Xây 

dựng Khởi Nguyên Phúc
x

18 LÊ PHÚ ĐỨC 089073017640 Độc thân

Số 119/4, Khóm Đông An 1,

Phường Mỹ Xuyên, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây 

dựng Khởi Nguyên Phúc
x

19 LƯ HỒ KIM YẾN 089301004103 Độc thân

Số 23B Trần Bình Trọng, Khóm

Đông An 6, Phường Mỹ Xuyên,

TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây 

dựng Khởi Nguyên Phúc
x

20 MAI THỊ HỒNG ĐÀO 087301009132 Độc thân
Tổ 3, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi,

Thị xã Tịnh Biên, An Giang
K3

Công ty TNHH Xây 

dựng Khởi Nguyên Phúc
x

21 LƯ THỊ LOAN 089175001143 Độc thân

Số 3/9, Đường Phạm Văn Xảo,

Phường Mỹ Bình, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây 

dựng Khởi Nguyên Phúc
x

22 TẠ HỒNG TUYẾT 036188013416 Vợ KHIẾU ĐÌNH LỢI Chồng 036087015367

Số 36/198 Phan Đình Phùng,

Phường Trần Hưng Đạo, TP Nam

Định, Nam Định

K3

Công ty TNHH Thương 

mại và Kinh doanh Tổng 

hợp Thành Hưng

x

23 NGUYỄN THỊ VỆ 086181003132 Vợ UNG VĂN ĐỔNG Chồng 092076003512

Số 17 Đường 5A, Khu vực 4,

Phường An Khánh, Quận Ninh

Kiều, TP Cần Thơ

K3

Công ty TNHH Thương 

mại và Kinh doanh Tổng 

hợp Thành Hưng

x

24 HUỲNH TIẾN DUY 089098016171 Chồng PHAN HUỲNH ANH THY Vợ 074300005099

Số 154 Lê Minh Ngươn, Khóm 1,

Phường Mỹ Long, TP Long

Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây 

dựng Khởi Nguyên Phúc
x

25 NGUYỄN VĂN HỢP 089092010809 Chồng HUỲNH THỊ MỘNG BÌNH Vợ 087195017592
Tổ 24, Ấp Phú Nghĩa, Xã Phú

Hội, Huyện An Phú, An Giang
K5

Bệnh viện Đa khoa 

Trung tâm An Giang
x

26 NGÔ VƯƠNG MỸ LỄ 089303000670 Độc thân

Số 62B, Đường Lê Văn Nhung,

Khóm Bình Long 3, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang

K3
Trung tâm Giống Thủy 

sản - SNNMT
x

27 TRƯƠNG VĂN XUÂN 089080013745 Độc thân
Tổ 5, Ấp An Lương, Xã Hòa Bình, 

Huyện Chợ Mới, An Giang
K3

Công ty TNHH Dịch vụ 

và Thương mại Quảng 

cáo An Giang

x

28 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 089192014718 Vợ TRẦN CÔNG BẰNG Chồng 089087026494
Tổ 7, Ấp Mỹ Long 2, Xã Mỹ Hòa

Hưng, TP Long Xuyên, An Giang
K3

Công ty TNHH Dịch vụ 

và Thương mại Quảng 

cáo An Giang

x



Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN Ghi chú

Đăng ký

CCCD/CMNDLÀ Địa chỉ Đối tượng Đơn vị công tác

Lưu ý quy ước:

9. Hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (K9)

1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng (K1)

2. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị (K2)

3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp (K3)

4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân (K4)

5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (K5)

6. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Luật Nhà ở 2023 (K6)

7. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở (K7)

8. Các đối tượng là học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập (K8)



Biểu 2

Mua Thuê mua Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 TRƯƠNG VĂN TRÍ 092073008719 Độc thân
Số 78, Lý Thái Tổ, Khóm 3, Phường

Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang
K2 Lao động tự do x

2 NGUYỄN PHÚ QUÍ 089095003383 Độc thân

Số 99/10A, Tổ 5, Khóm Tây Huề 2,

Phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

3 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 089304017312 Độc thân

Số 117 Lý Thái Tổ, Khóm 4,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K2 Lao động tự do x

4 ĐÀO VĂN THÌNH EM 089086012741 Chồng NGUYỄN NGỌC TRANG Vợ 089186009368

Đường Thất Sơn, Tổ 24, Khóm An

Hòa A, Thị trấn Ba Chúc, Huyện Tri

Tôn, An Giang

K3

Ngân hàng TMCP Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam chi 

nhánh An Giang

x

5 ĐẶNG THỊ THÚY DUY 089192024650 Vợ NGUYỄN NGỌC TRÍ LONG Chồng 056090012826

Số 831, Đường Tuy Biên, Tổ 5,

Khóm Vĩnh Chánh 1, Phường Vĩnh

Ngươn, TP Châu Đốc, An Giang

K3

Công ty TNHH Toyota 

Cần Thơ Chi nhánh An 

Giang

x

6 TRẦN THẢO VY 092193000712 Độc thân
Số 20/9B Nguyễn Du, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang
K3

Công ty TNHH Bất động 

sản Long Xuyên Land
x

7 LÊ PHƯƠNG QUYÊN 089196007683 Độc thân

Tổ 16, Khóm Châu Long 5, Phường

Châu Phú B, TP Châu Đốc, An

Giang

K3

Công ty TNHH Một thành 

viên Thương mại Xây 

dựng Dịch vụ Blue Star

x

8 LÊ THỊ MỸ AN 089186010422 Độc thân

Số 12 Lý Tự Trọng, Khóm 2,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Một thành 

viên Điện cơ Lê Thanh
x

9 TRẦN THỊ CẪM HẰNG 089196020116 Độc thân
Ấp Phú Thuận, Xã Tây Phú, Huyện

Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty TNHH Một thành 

viên Thương mại Xây 

dựng Dịch vụ Blue Star

x

10 NGUYỄN HUỲNH VĂN 086096009426 Độc thân
Tổ 9, Ấp Gò Tranh, Xã Vĩnh Xuân,

Huyện Trà Ôn, Vĩnh Long
K3

Công ty TNHH Thương 

mại và Kinh doanh Tổng 

hợp Thành Hưng

x

11 QUÁCH TẤN PHÁT 089088019690 Chồng TRẦN THỊ KIM YẾN Vợ 089190015245
Ấp Phú Hòa 1, Xã Bình Hòa, Huyện

Châu Thành, An Giang
K3

Công ty TNHH Một thành 

viên Thương mại Xây 

dựng Dịch vụ Blue Star

x

12 HUỲNH MINH TÀI 087069015419 Độc thân
Số 146, Ấp Tân Trong, Xã Tân Mỹ,

Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp
K3

Công ty CP Xây dựng 

Thương mại và Đầu tư 

Huy Ngọc Hưng

x

13 ĐINH THỊ MỘNG TRINH 089188022119 Độc thân
Khóm Phú An, Thị trấn Phú Hòa,

Huyện Thoại Sơn, An Giang
K3

Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Lương thực 

Hoàng Nam

x

14 BÙI THỊ MỸ HƯỜNG 089192011673 Độc thân

Số 219/19 Tổ 174, Khóm Mỹ Lộc,

Phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng 

Khởi Nguyên Phúc
x

15 NGUYỄN PHƯỚC THÀNH 089200010363 Độc thân

Số 49/38, Khúc Thừa Dụ, Tổ 09,

Khóm Bình Long 2, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng 

Khởi Nguyên Phúc
x

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 5),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

Đối tượng Đơn vị công tác

Đăng ký

Ghi chú

(Kèm theo Văn bản số:  984/SXD-QLN  ngày   09   tháng   5   năm 2025 của Sở Xây dựng An Giang)

STT HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ



16 ĐẶNG BÉ BA 089066018599 Chồng TRẦN THỊ KIM LOAN Vợ 089171002822
Tổ 21, Ấp Hòa Long IV, Thị trấn An

Châu, Huyện Châu Thành, An Giang
K3

Công ty TNHH Xây dựng 

Khởi Nguyên Phúc
x

17 LÊ PHÚ ĐỨC 089073017640 Độc thân

Số 119/4, Khóm Đông An 1, Phường

Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An

Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng 

Khởi Nguyên Phúc
x

18 LƯ HỒ KIM YẾN 089301004103 Độc thân

Số 23B Trần Bình Trọng, Khóm

Đông An 6, Phường Mỹ Xuyên, TP

Long Xuyên, An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng 

Khởi Nguyên Phúc
x

19 MAI THỊ HỒNG ĐÀO 087301009132 Độc thân
Tổ 3, Ấp Tân Long, Xã Tân Lợi, Thị

xã Tịnh Biên, An Giang
K3

Công ty TNHH Xây dựng 

Khởi Nguyên Phúc
x

20 LƯ THỊ LOAN 089175001143 Độc thân

Số 3/9, Đường Phạm Văn Xảo,

Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng 

Khởi Nguyên Phúc
x

21 TẠ HỒNG TUYẾT 036188013416 Vợ KHIẾU ĐÌNH LỢI Chồng 036087015367

Số 36/198 Phan Đình Phùng,

Phường Trần Hưng Đạo, TP Nam

Định, Nam Định

K3

Công ty TNHH Thương 

mại và Kinh doanh Tổng 

hợp Thành Hưng

x

22 NGUYỄN THỊ VỆ 086181003132 Vợ UNG VĂN ĐỔNG Chồng 092076003512

Số 17 Đường 5A, Khu vực 4,

Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều,

TP Cần Thơ

K3

Công ty TNHH Thương 

mại và Kinh doanh Tổng 

hợp Thành Hưng

x

23 HUỲNH TIẾN DUY 089098016171 Chồng PHAN HUỲNH ANH THY Vợ 074300005099

Số 154 Lê Minh Ngươn, Khóm 1,

Phường Mỹ Long, TP Long Xuyên,

An Giang

K3
Công ty TNHH Xây dựng 

Khởi Nguyên Phúc
x

24 NGUYỄN VĂN HỢP 089092010809 Chồng HUỲNH THỊ MỘNG BÌNH Vợ 087195017592
Tổ 24, Ấp Phú Nghĩa, Xã Phú Hội,

Huyện An Phú, An Giang
K5

Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang
x

25 NGÔ VƯƠNG MỸ LỄ 089303000670 Độc thân

Số 62B, Đường Lê Văn Nhung,

Khóm Bình Long 3, Phường Mỹ

Bình, TP Long Xuyên, An Giang

K3
Trung tâm Giống Thủy sản 

- SNNMT
x

26 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 089192014718 Vợ TRẦN CÔNG BẰNG Chồng 089087026494
Tổ 7, Ấp Mỹ Long 2, Xã Mỹ Hòa

Hưng, TP Long Xuyên, An Giang
K3

Công ty TNHH Dịch vụ và 

Thương mại Quảng cáo 

An Giang

x



Biểu 3

Mua
Thuê 

mua
Thuê

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 TRẦN NGUYỆT CÁT 089304005206 Độc thân

Số 43 Lý Thường

Kiệt, Tổ 12, Khóm

Bình Long 2,

Phường Mỹ Bình,

TP Long Xuyên,

An Giang

K2
Lao động 

tự do
x

Khách hàng có mẹ là Tiêu Thị Mười 

CMND số 352246931 (chung hộ gia 

đình) đã "mua" nhà ở xã hội khu công 

nghiệp Bình Hòa đợt 20 (VB số 

2855/SXD-QLN ngày 24/9/2019)

2 TRƯƠNG VĂN XUÂN 089080013745 Độc thân

Tổ 5, Ấp An

Lương, Xã Hòa

Bình, Huyện Chợ

Mới, An Giang

K3

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ và 

Thương 

mại Quảng 

cáo An 

Giang

x

Khách hàng có anh là Trương Văn Ánh 

số CCCD 089074006997 (chung hộ gia 

đình) đã mua NƠXH tại dự án NƠXH 

khu Golden (tại VB số 2476/SXD-

QLN&HTKT ngày 07/7/2023, lần 5 

Đợt 1)

Lưu ý: các trường hợp khách hàng chưa đảm bảo điều kiện theo quy định, Công ty cần thông tin đến khách hàng.

Ghi chú

(Kèm theo Văn bản số:  984/SXD-QLN  ngày   09   tháng   5   năm 2025 của Sở Xây dựng An Giang)

DANH SÁCH

KHÁCH HÀNG CHƯA ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH ĐỂ THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THẤP TẦNG THUỘC KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY SÔNG HẬU (ĐỢT 5),

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

STT
HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG 

KÝ
CCCD/CMND LÀ NGƯỜI KẾT HÔN LÀ CCCD/CMND Địa chỉ Đối tượng

Đơn vị 

công tác

Đăng ký


